Trường THCS Nguyễn Thế Bảo   	Tổ Toán – Tin	Hình Học 6

Ngày soạn:				
Ngày dạy: 
TIẾT 32: ÔN TẬP GIỮA KÌ II (HÌNH HỌC)
I. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Ôn tập các kiến thức về điểm, đường thẳng, đường thẳng song song, đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.
- Vận dụng được các kiến thức về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng để giải một số bài tập hình đơn giản.
- HS được rèn kĩ năng vẽ các hình: điểm thuộc, không thuộc đường thẳng, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng; vẽ đường thẳng song song;  vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài.
2. Năng lực 
	- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực chung như: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
	- Góp phần phát triển một số NL toán học như: So sánh hai phân số. Nhận biết hỗn số dương. Vận dụng giải các bài toán thực tiễn có liên quan.
3. Phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.
[bookmark: _GoBack]- Biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên
SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh
	SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu
	Kiểm tra kiến thức cũ về  thống kê thông qua một bài tập
	b) Nội dung
Quan sát hình ảnh mở đầu các bài đã học về hình học phẳng và trả lời kiến thức đã học liên quan đến hình ảnh đó là gì.
c) Sản phẩm
Các nội dung đã học trong chương VI từ đầu kì 2 đến giờ.
d) Tổ chức thực hiện


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* GV giao nhiệm vụ học tập
GV nêu yêu cầu: Em hãy quan sát các hình ảnh rất quen thuộc sau đây trên màn chiếu và cho biết mỗi hình ảnh gợi cho em kiến thức nào đã học.
* HS thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát và nêu tên các kiến thức đã học (cá nhân).
* Báo cáo, thảo luận
- Mỗi hình ảnh GV yêu cầu khoảng 2 HS trả lời miệng.
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét các câu trả lời của HS (HS có thể không trả lời được hình c) và chuẩn hóa: 
a) Điểm; ba điểm thẳng hàng. 
b) Hai đường thẳng cắt nhau; hai đường thẳng song song. 
c) đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng. 
- GV chuẩn hóa lại kiến thức đã học và chiếu dung kiến thức đó cho HS ghi nhớ.
- GV đặt vấn đề vào bài: các em đã nhận biết và nhớ khá tốt các kiến thức về hình học phẳng mà chúng ta đã học từ đầu chương VI. Trong bài học hôm nay, các em sẽ dùng những kiến thức đó vận dụng để làm các bài tập liên quan.
	Mỗi hình ảnh sau gợi cho em về nội dung kiến thức nào đã học?
	[image: ]
Hình a1
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Hình a2
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Hình b
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Hình c


a) Điểm; ba điểm thẳng hàng.
b) Hai đường thẳng cắt nhau; hai đường thẳng song song. 
c) Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng. 
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Điểm. Đường thẳng
a) Điểm
[image: ]

- Mỗi chấm ở trên được gọi là một điểm.
- Đặt tên bằng các chữ cái in hoa.

b) Đường thẳng
[image: ]



Điểm,  thuộc đường thẳng 




            Ký hiệu : , 
Điểm B không thuộc đường thẳng d



            Ký hiệu  :      


[image: ]- Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm , cho trước.


- Ba điểm thẳng hàng khi cùng thuộc một đường thẳng.
- Khi ba điểm không cùng thuộc một đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng.
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+ Hai điểm và  nằm cùng phía đối với điểm .



+ Hai điểm  và  nằm cùng phía đối với điểm .





[image: ]+ Hai điểm  và  nằm khác phía đối với điểm  ta nói điểm C nằm giữa hai điểm  và .



- Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
2. Hai đường thẳng song song. Hai đường thẳng cắt nhau
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-Hai đường thẳng  và  là hai đường thẳng cắt nhau vì chúng có một điểm chung là .  được gọi là giao điểm của 2 đường thẳng.
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-  Hai đường thẳng  và  song song với nhau vì không có điểm nào chung. Kí hiệu  //  hoặc  // .
3. Đoạn thẳng





- Đoạn thẳng  là hình nằm giữa hai điểm , điểm  và tất cả các điểm nằm giữa  và .
[image: ]
- Mỗi đoạn thẳng có độ dài là một số dương.
- Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là hai đoạn thẳng bằng nhau.
- Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó.
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- Khi  nằm giữa  và  thì 




	2. Hoạt động 2: Luyện tập
a) Mục tiêu
	- HS vẽ được đoạn thẳng, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.
- HS nhận ra được điểm thuộc, không thuộc đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, đường thẳng cắt nhau, đường thẳng song song.
- HS tính được độ dài của các đoạn thẳng, chứng tỏ được một điểm là trung điểm của đoạn thẳng.
b) Nội dung
	- Học sinh được yêu cầu đọc và làm bài tập.
- HS làm bài tập.
	c) Sản phẩm
	Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
	d) Tổ chức thực hiện



	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* GVgiao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS làm bài tập
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trả lời, các HS khác theo dõi, nhận xét bổ sung. Sau đó Gv yêu cầu 1 HS lên bảng viết bằng kì hiệu.
* Kết luận, nhận định
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	II. BÀI TẬP
* Dạng 1: Nhận biết điểm thuộc đường thẳng và đường thẳng đi qua điểm, hai đường thẳng cắt nhau, song song, đoạn thẳng
* Bài 1: Xem hình bên và trả lời các câu hỏi sau:
a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và bằng kí hiệu.
b) Những đường thẳng nào đi qua điểm B? Những đường thẳng nào đi qua điểm C? Ghi kết quả bằng kí hiệu.
c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

[image: ]




Bài giải
a) 

Điểm A thuộc hai đường thẳng n và q: 



Điểm B thuộc ba đương thẳng m, n và p: 
b) 
Ba đường thẳng m, n, p đi qua điểm B: 


Hai đường thẳng m và q đi qua điểm C: 
c) 


Điểm D nằm trên đường thẳng q và không nằm trên ba đường thẳng m, n, p: 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS làm bài vào phiếu học tập cá nhân
* HS thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện  yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 
GV chiếu phiếu học tập của một vài HS lên, cho HS khác nhận xét, chữa bài.
* Kết luận, nhận định
GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	* Bài 2. Xem hình bên với đường thẳng a, b, c, d và 4 điểm M, N, P, Q rồi trả lời:
a) Điểm nào chỉ thuộc một đường thẳng?
b) Điểm nào thuộc đúng hai đường thẳng?
c) Điểm nào thuộc ba đường thẳng?
d) Đường thẳng nào chỉ đi qua một điểm?
e) Đường thẳng nào đi qua ba điểm?
f) Trên hình vẽ có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? kể tên?
[image: ]





Bài giải
a) Điểm P chỉ thuộc đường thẳng c.
b) Điểm M thuộc hai đường thẳng b và c; Điểm N thuộc hai đường thẳng b và d.
c) Điểm Q thuộc ba đường thẳng a, c và d.
d) Đường thẳng a chỉ đi qua một điểm Q.
e) Đường thẳng c đi qua ba điểm M, P và Q.


f) Trên hình vẽ có tất cả  đoạn thẳng, đó là  đoạn thẳng .

	* GVgiao nhiệm vụ học tập
GV cho HS làm bài tập 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu 4 Hs lần lượt đứng tại chỗ trả lời.
* Kết luận, nhận định
GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	* Bài 3. Cho hình vẽ
a) Trên hình vẽ có những đường thẳng nào cắt nhau? Chỉ rõ giao điểm của chúng?
b) Trên hình vẽ có những đường thẳng nào song song với nhau?
c) Kể tên các bộ ba điểm thẳng hàng có trên hình vẽ?

d) Điểm B nằm giữa hai điểm nào? Hai điểm nào nằm cùng phía đối với điểm ?
[image: ]
Bài giải

a) Đường thẳng  lần lượt cắt các đường thẳng c, d, e lần lượt tại A, B, C

Đường thẳng  lần lượt cắt các đường thẳng c, d, e lần lượt tại D, E, F.
b) Các đường thẳng song song với nhau là c, d, e.


c) Có hai bộ ba điểm thẳng hàng có trên hình vẽ là () và ().

d) Điểm  nằm giữa hai điểm A và C



Hai điểm  và  nằm cùng phía đối với điểm .

	* GVgiao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS làm bài tập 4.
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ hình
- HV yêu cầu HS thảo luận cách làm từng câu, sau đó gọi HS lên bảng thực hiện.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu 4 HS vẽ hình, thảo luận và làm bài.
* Kết luận, nhận định
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 2: Vẽ đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, cộng đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng


* Bài 4. Cho 3 điểm sao cho   
a) Trong 3 điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.


b) Gọi là điểm nằm giữa  hai điểm B, C sao cho 


- Chứng tỏ  điểm   là trung điểm của đoạn thẳng .

- Tính độ dài đoạn thẳng 
Bài giải
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a) Trong 3 điểm  điểm  nằm  giữa hai điểm còn lại. Vì



Nên điểm  nằm giữa hai điểm A và C


b) Vì điểm là điểm nằm giữa  hai điểm   nên





Mà điểm  nằm giữa hai điểm A và M

Vậy điểm   là trung điểm của đoạn thẳng AM



Vì điểm   là trung điểm của đoạn thẳng 


	3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
	- Xem lại các dạng bài đã chữa.
- Ôn tập lý thuyết: về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng
- Làm bài tập về nhà



	Bài 1. Vẽ đoạn thẳng . Lấy điểm  thuộc đoạn thẳng . Hỏi:



	a) Hai điểm  cùng phía đối với điểm  hay nằm khác phía đối với điểm ?




	b) Vẽ điểm   nằm không thuộc đường thẳng . Vẽ đoạn thẳng , đường thẳng .



	Bài 2. Cho ba điểm  theo thứ tự đó thuộc đường thẳng , biết .

	a) Tính độ dài đoạn thẳng .



	b) Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng. Hỏi  có là trung điểm của DC không? Vì sao?









	Bài 4. Cho điểm  nằm giữa hai điểm  và ; điểm  nằm giữa hai điểm  và ; điểm  nằm giữa hai điểm  và .
	a) Nêu tên các đoạn thẳng cóa trên hình vẽ .



	b) Chứng tỏ rằng điểm  nằm giữa hai điểm và .
Bài 5. Những phá biểu nào sau đây là đúng ?
a) 


Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  thì 
b) 


Khi  thì  là trung điểm của đoạn thẳng 
c) 




Để  là trung điểm của đoạn thẳng  thì  thuộc đoạn thẳng  và . 


Bài 6. Cho đoạn thẳng . Hãy vẽ điểm  sao cho 


a)  là trung điểm của đoạn 


b)  là trung điểm của đoạn 

GV: Huỳnh Thị Mỹ Ly

image4.emf
C

B

A

O


oleObject52.bin

image43.wmf
;.

DmDp

ÏÏ


oleObject53.bin

image44.emf
d

a

b

c

N M

Q

P


image45.wmf
5


oleObject54.bin

image46.wmf
,,,,

MNNQQPQMPM


oleObject55.bin

image47.wmf
D


oleObject56.bin

image5.png




image48.emf
e

d

c

b

a

E

A

B

C

D

F


image49.wmf
a


oleObject57.bin

image50.wmf
b


oleObject58.bin

image51.wmf
,,

ABC


oleObject59.bin

image52.wmf
,,

DEF


oleObject60.bin

image53.wmf
B


image6.png




oleObject61.bin

image54.wmf
E


oleObject62.bin

image55.wmf
F


oleObject63.bin

image56.wmf
D


oleObject64.bin

image57.wmf
,,

ABC


oleObject65.bin

image58.wmf
3;4;7

ABcmBCcmACcm

===


image7.wmf
A


oleObject66.bin

image59.wmf
M


oleObject67.bin

image60.wmf
1

CMcm

=


oleObject68.bin

image61.wmf
B


oleObject69.bin

image62.wmf
AM


oleObject70.bin

image63.wmf
AM


oleObject1.bin

oleObject71.bin

image64.emf
B A C M


image65.wmf
,,

ABC


oleObject72.bin

image66.wmf
B


oleObject73.bin

image67.wmf
347

7

ABBCcm

ACcmABBCAC

+=+=

=Þ+=


oleObject74.bin

image68.wmf
B


oleObject75.bin

image8.wmf
B


image69.wmf
M


oleObject76.bin

image70.wmf
,

BC


oleObject77.bin

image71.wmf
413

BMMCBC

BMBCMCBMcm

+=

Þ=-Þ=-=


oleObject78.bin

image72.wmf
(3)

ABBMcm

Þ==


oleObject79.bin

image73.wmf
B


oleObject80.bin

oleObject2.bin

image74.wmf
B


oleObject81.bin

image75.wmf
B


oleObject82.bin

image76.wmf
AM


oleObject83.bin

image77.wmf
2.2.36

AMABcm

Þ===


oleObject84.bin

image78.wmf
AB


oleObject85.bin

image9.wmf
d


image79.wmf
M


oleObject86.bin

image80.wmf
AB


oleObject87.bin

image81.wmf
,

BM


oleObject88.bin

image82.wmf
A


oleObject89.bin

image83.wmf
A


oleObject90.bin

oleObject3.bin

image84.wmf
N


oleObject91.bin

image85.wmf
AB


oleObject92.bin

image86.wmf
AN


oleObject93.bin

image87.wmf
NB


oleObject94.bin

image88.wmf
,,

ABC


oleObject95.bin

image10.wmf
A


image89.wmf
d


oleObject96.bin

image90.wmf
4,6

ABcmACcm

==


oleObject97.bin

image91.wmf
BC


oleObject98.bin

image92.wmf
D


oleObject99.bin

image93.wmf
AB


oleObject100.bin

oleObject4.bin

image94.wmf
B


oleObject101.bin

image95.wmf
O


oleObject102.bin

image96.wmf
A


oleObject103.bin

image97.wmf
B


oleObject104.bin

image98.wmf
M


oleObject105.bin

image11.wmf
B


image99.wmf
A


oleObject106.bin

image100.wmf
O


oleObject107.bin

image101.wmf
N


oleObject108.bin

image102.wmf
B


oleObject109.bin

image103.wmf
O


oleObject110.bin

oleObject5.bin

image104.wmf
O


oleObject111.bin

image105.wmf
M


oleObject112.bin

image106.wmf
N


oleObject113.bin

image107.wmf
I


oleObject114.bin

image108.wmf
MN


oleObject115.bin

image12.wmf
Î


image109.wmf
IMIN

=


oleObject116.bin

image110.wmf
IMIN

=


oleObject117.bin

image111.wmf
I


oleObject118.bin

image112.wmf
MN


oleObject119.bin

image113.wmf
I


oleObject120.bin

oleObject6.bin

image114.wmf
MN


oleObject121.bin

image115.wmf
I


oleObject122.bin

image116.wmf
MN


oleObject123.bin

image117.wmf
IMIN

=


oleObject124.bin

image118.wmf
5

OAcm

=


oleObject125.bin

oleObject7.bin

image119.wmf
B


oleObject126.bin

image120.wmf
A


oleObject127.bin

image121.wmf
OB


oleObject128.bin

image122.wmf
O


oleObject129.bin

image123.wmf
AB


oleObject130.bin

image13.wmf
C


oleObject8.bin

image14.wmf
Ï


oleObject9.bin

oleObject10.bin

image15.png




oleObject11.bin

oleObject12.bin

image16.png




oleObject13.bin

oleObject14.bin

oleObject15.bin

oleObject16.bin

oleObject17.bin

oleObject18.bin

oleObject19.bin

oleObject20.bin

oleObject21.bin

oleObject22.bin

oleObject23.bin

image17.png




image18.wmf
AB


oleObject24.bin

image19.wmf
CD


oleObject25.bin

image20.wmf
E


oleObject26.bin

oleObject27.bin

image21.png




image22.wmf
a


oleObject28.bin

image23.wmf
b


oleObject29.bin

oleObject30.bin

oleObject31.bin

oleObject32.bin

oleObject33.bin

image24.wmf
AB


oleObject34.bin

image25.wmf
A


oleObject35.bin

image26.wmf
B


oleObject36.bin

oleObject37.bin

image1.png
Hang Mua.H

ung s
i K

P NAI‘





oleObject38.bin

image27.png




image28.png




image29.png
| R U G ST UL G R D UL
Ocm 1 i 40 DG s




image30.wmf
M


oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

image31.wmf
AMMBAB

+=


oleObject42.bin

image2.png




image32.emf
p

q

n

m

C

A

B


image33.wmf
;

An

Î


oleObject43.bin

image34.wmf
.

Aq

Î


oleObject44.bin

image35.wmf
;

Bn

Î


oleObject45.bin

image36.wmf
;

Bm

Î


oleObject46.bin

image37.wmf
.

Bp

Î


image3.png




oleObject47.bin

image38.wmf
;;.

BnBmBp

ÎÎÎ


oleObject48.bin

image39.wmf
;

Cm

Î


oleObject49.bin

image40.wmf
.

Cq

Î


oleObject50.bin

image41.wmf
;

Dq

Î


oleObject51.bin

image42.wmf
;

Dn

Ï


